	Đề thi gồm 04 trang
	ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC NĂM 2012

Môn: SINH HỌC
(ĐỀ TỰ LUẬN)

Thời gian: 180 phút  

Ngày thi thứ hai: 17/04/2012



Câu 1. (2,0 điểm)
Khi phân giải hoàn toàn một phân tử axit steric CH3(CH2)16COOH thì năng lượng (ATP) được giải phóng là bao nhiêu? Giải thích.

Câu 2. (2,0 điểm)
     Dựa vào đặc điểm của tế bào ung thư, hãy nêu và giải thích 4 loại đột biến làm thay đổi tế bào bình thường thành tế bào ung thư di căn.

Câu 3. (3,0 điểm)


     Để xác định chất X có phải là tác nhân đột biến ở người hay không, một nhà nghiên cứu đã tiến hành xử lý chất X trên vi khuẩn Salmonella. Thí nghiệm được tiến hành như sau: cấy 109 tế bào vi khuẩn Salmonella lấy từ một chủng vi khuẩn không có khả năng tổng hợp histidine lên một đĩa petri thạch đặc chứa môi trường tối thiểu không có histidine, ở giữa đĩa petri có đặt một khoanh giấy thấm nhỏ tẩm dịch chiết gan lợn tươi cùng với chất X. Sau đó đĩa petri được đưa vào buồng nuôi cấy một thời gian để xem có khuẩn lạc nào xuất hiện trên đĩa petri hay không. 

a) Cần phải bố trí thí nghiệm đối chứng như thế nào cho thí nghiệm trên? Giải thích.

b) Tại sao người ta lại dùng dịch chiết gan lợn tươi? 

c) Nếu X thực sự là tác nhân đột biến thì tần số đột biến được tính bằng cách nào và đột biến xảy ra là loại đột biến gì? Giải thích.

d) Ngoài đặc điểm không có khả năng tổng hợp histidine, chủng vi khuẩn Salmonella dùng trong thí nghiệm trên còn cần có thêm một đột biến gì khác nếu không sẽ khó đánh giá được chất X là tác nhân đột biến khi tần số đột biến do nó gây ra là khá thấp? 

Câu 4. (2,0 điểm)

a) Hoạt động của yếu tố di truyền vận động tác động đến hệ gen của sinh vật nhân thực như thế nào?

 b) Nêu sự khác biệt về hậu quả đột biến đối với cơ thể động vật khi một yếu tố di truyền vận động chèn vào vùng điều hoà ở đầu một gen cấu trúc qui định một protein được biểu hiện ở giai đoạn phát triển phôi với trường hợp đột biến do yếu tố di truyền vận động chèn vào vùng mã hoá của gen cấu trúc đó.

Câu 5. (1,0 điểm)
    Các nhà khoa học cho rằng một số intron có chức năng điều hoà hoạt động gen theo một trong 2 cách sau đây: (1) intron của gen trực tiếp tham gia điều hoà hoạt động gen và (2) intron trong ARN sơ cấp tham gia điều hoà hoạt động gen. Hãy giải thích cơ chế điều hoà hoạt động gen của intron trong 2 cách nêu trên.

Câu 6. (2,0 điểm)

    Hãy mô tả ba cơ chế biến đổi cấu trúc của chất nhiễm sắc giúp điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân thực.

Câu 7. (2,0 điểm)
    Ở một loài côn trùng, gen A qui định màu thân còn gen B qui định hình dạng cánh. Cả hai gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể và khoảng cách giữa chúng là 10cM. Khi lai một con cái dị hợp tử có kiểu gen Ab//aB với một con đực có kiểu gen ab//ab người ta thu được đời con có kết quả như sau:

490 cá thể có kiểu gen Aabb có độ hữu thụ bình thường.

500 cá thể có kiểu gen aaBb bị bán bất thụ (độ hữu thụ bằng 50% so với bình thường).

4 cá thể có kiểu gen aabb có độ hữu thụ bình thường.

5 cá thể có kiểu gen AaBb bị bán bất thụ.

Cá thể mẹ trong phép lai trên có điều gì bất thường dẫn đến kết quả lai lại có sự khác biệt nhau về độ hữu thụ? Giải thích kết quả lai.

Câu 8. (2,0 điểm) 

    Tại sao trong việc xây dựng cây chủng loại phát sinh, việc dùng trình tự nucleotide có ưu thế hơn so với việc sử dụng trình tự axit amin? 

Câu 9. (2,0 điểm)

    Trình bày ba nhóm phương pháp khác nhau giúp nhận biết sự có mặt của virut HIV ở người bệnh.

Câu 10. (1,5 điểm)

     Ở một quần thể động vật sinh sản hữu tính, giới đực là dị giao tử, giới cái là đồng giao tử, có tần số alen A (gen liên kết với giới tính nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X) ở giới đực là 0,8 và ở giới cái là 0,2. Các cá thể của quần thể giao phối ngẫu nhiên với nhau. Hãy tính tần số alen A ở giới đực và ở giới cái tại thế hệ thứ 3 và nêu công thức tổng quát tính tần số alen A của các con đực và của các con cái ở thế hệ thứ n.

Câu 11. (2,0 điểm)
    Để có thể cố định nitơ trong các nốt sần của cây đậu, vi khuẩn Rhizobium cần phải có điều kiện kỵ khí và phải cần một lượng lớn ATP. Hãy cho biết chọn lọc tự nhiên đã giải quyết mâu thuẫn này như thế nào thông qua các đặc điểm thích nghi ở cả cây đậu lẫn vi khuẩn Rhizobium để sự cộng sinh giữa 2 loài có được như ngày nay? Giải thích. Biết rằng tế bào của rễ cây đậu có một loại protein được gọi là leghemoglobin có khả năng vận chuyển ôxi giống như hemoglobin ở động vật.

Câu 12. (2,0 điểm)

     Cá cái bảy màu (Poecilia reticulata) thường chọn bạn tình (cá đực) có màu da cam thẫm mà không chọn loại cá đực có màu da cam nhạt. Người ta bố trí thí nghiệm: để một bình thuỷ tinh nhỏ trong suốt (bình 1) trong đó có chứa các con cá đực có màu da cam nhạt cùng vài con cá cái vào trong góc của một bể cá lớn. Trong bể lớn này ở góc đối diện với bình 1, người ta đặt thêm một bình thuỷ tinh nhỏ trong suốt khác (bình 2) chỉ có các con cá đực có màu da cam thẫm. Sau đó, người ta thả các con cá cái vào bể cá lớn ở vị trí giữa bình 1 và bình 2, rồi quan sát xem các con cá cái mới thả sẽ di chuyển và tập trung xung quanh bình 1 hay bình 2. Kết quả là phần lớn các con cá cái di chuyển về phía bình 1 nơi có cá đực màu da cam nhạt. 

a) Tập tính lựa chọn bạn tình như vậy là loại tập tính gì và kiểu gen có qui định loại tập tính này hay không? Giải thích. 

b) Tại sao tiến hoá lại duy trì loại tập tính này? Nếu để cho các con cá cái di chuyển về phía bình 1 giao phối với các đực màu da cam nhạt trong bình 1, thì sự thành đạt sinh sản của các con cá cái sẽ như thế nào so với trường hợp cũng các con cá cái này được giao phối với các con cá đực có màu da cam thẫm? Giải thích.

Câu 13. (2,0 điểm)
Điều hoà biểu hiện gen ở sinh vật nhân thực có thể thực hiện ở 3 mức độ: trước phiên mã, phiên mã, sau phiên mã. 

a) Loại gen nào thường được điều hoà ở mức độ trước phiên mã? Cho ví dụ và giải thích.

b) Các gen qui định protein điều hoà (biểu hiện gen của các gen khác) ở động vật có vú, thường được điều hoà biểu hiện ở mức độ nào trong 3 mức độ nêu trên là thích hợp nhất? Giải thích.

Câu 14. (2,0 điểm)
a) Hãy giải thích mối quan hệ giữa sản lượng sơ cấp với số lượng loài của một quần xã sinh vật thể hiện ở đồ thị dưới đây. 
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b) Hãy nêu một thí nghiệm kiểm định cách giải thích đối với trường hợp của câu (a)?

Câu 15. (2,5 điểm)

a) Tại sao một số loài côn trùng dường như không sinh sống ở một số sinh cảnh nhất định ngay cả khi điều kiện sống ở nơi đó phù hợp với chúng? Giải thích quá trình tiến hoá hình thành nên sự phân bố một cách giới hạn như vậy ở loài côn trùng này.

b) Tại sao sự phân mảnh nơi ở lại ảnh hưởng tới sự đa dạng sinh học của quần xã? Giải thích việc xây dựng các hành lang tự nhiên nhỏ lại là sự lựa chọn hợp lý cho việc bảo tồn đa dạng sinh học đối với trường hợp nơi ở bị phân mảnh.

HẾT

	THI CHỌN HỌC SINH VÀO  ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA

DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2012

	Môn thi: Sinh học

	Ngày thi thứ hai (17/4/2012)


HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN

Câu 1. (2,0 điểm)
Khi phân giải hoàn toàn một phân tử axit steric CH3(CH2)16COOH thì năng lượng (ATP) được giải phóng là bao nhiêu? Giải thích.
TRẢ LỜI

- Phần lớn năng lượng của chất béo dự trữ trong axit béo. Chuỗi chuyển hoá axit béo được thực hiện được gọi là quá trình beta –oxi hóa thành đoạn 2 cacbon xâm nhập vào chu trình Kreb dưới dạng axetil CoA. FADH2, NADH cũng được tạo ra trong quá trình beta oxi hoá (0,5 đ).

- Qua một vòng xoắn cắt ngắn phân tử axit béo tạo ra 1 phân tử axetil CoA và một axit béo có số cacbon ít hơn 2 C so với axit béo ban đầu. Để khởi động quá trình này tiêu tốn 1 phân tử ATP. (0,25 đ)

- 1 phân tử axetil CoA được oxi hoá hoàn toàn tạo ra tương đương 12ATP, khi đi qua chu trình Kreb và chuỗi hô hấp; Qua chuỗi hô hấp 1 FADH2 tạo 2 ATP còn 1 NADH tạo 3 ATP. (0,5 đ)

- Viết được phương trình tổng quát: Tổng số ATP= [(Tống số nguyên tử các bon/2) ( 12 + (tổng số  nguyên tử cac bon/2-1) ( 5] (1. (0,5 đ)

- Axit steric có tổng số nguyên tử cacbon là 18 nên tổng số ATP tạo ra là 147 ATP (0,25 đ)

Câu 2. (2,0 điểm)

   Dựa vào đặc điểm của tế bào ung thư, hãy nêu và giải thích 4 loại đột biến làm thay đổi tế bào bình thường thành tế bào ung thư di căn.

TRẢ LỜI 
- Đột biến ở gen pro-oncogene làm tăng số lượng tế bào tăng sinh một cách bất thường để tạo nên khối u. (0,5 đ)

- Đột biến ở gen ức chế khối u làm mất khả năng ức chế khôi u (không tạo ra hoặc làm bất hoạt các protein ức chế khối u). (0,5 đ)

- Đột biến ở làm hoạt hoá gen tổng hợp enzym đầu mút (telomeraza) làm cho tế bào phân chia không ngừng. (0,5 đ)

- Đột biến làm hỏng gen qui định protein kết nối tế bào với nhau khiến cho tế bào có thể di chuyển đến vị trí mới (di căn). (0,5 đ)

Câu 3. (3,0 điểm)


        Để xác định chất X có phải là tác nhân đột biến ở người hay không, một nhà nghiên cứu đã tiến hành xử lý chất X trên vi khuẩn Salmonella. Thí nghiệm được tiến hành như sau: cấy 109 tế bào vi khuẩn Salmonella lấy từ một chủng vi khuẩn không có khả năng tổng hợp histidine lên một đĩa petri thạch đặc chứa môi trường tối thiểu không có histidine, ở giữa đĩa petri có đặt một khoanh giấy thấm nhỏ tẩm dịch chiết gan lợn tươi cùng với chất X. Sau đó đĩa petri được đưa vào buồng nuôi cấy một thời gian để xem có khuẩn lạc nào xuất hiện trên đĩa petri hay không. 

a) Cần phải bố trí thí nghiệm đối chứng như thế nào cho thí nghiệm trên? Giải thích.

b) Tại sao người ta lại dùng dịch chiết gan lợn tươi? 

c) Nếu X thực sự là tác nhân đột biến thì tần số đột biến được tính bằng cách nào và đột biến xảy ra là loại đột biến gì? Giải thích.

d) Ngoài đặc điểm không có khả năng tổng hợp histidine, chủng vi khuẩn Salmonella dùng trong thí nghiệm trên còn phải có thêm một đột biến gì khác nếu không sẽ khó đánh giá được chất X là tác nhân đột biến khi tần số đột biến do nó gây ra là khá thấp? 

TRẢ LỜI:

a) Thí nghiệm đối chứng được bố trí như sau: một đĩa petri thạch chứa môi trường tối thiểu không có histidine, được cấy 109 tế bào vi khuẩn khuyết dưỡng histidine, và ở giữa đĩa petrri cũng được đặt khoanh giấy thấm tẩm một lượng dịch chiết gan lợn tươi y hệt như ở lô thí nghiệm. (0,5 đ)

b)  

-    Gan có nhiều enzym chuyển hoá có thể chuyển hoá chất độc khi con người ăn vào thành chất không độc hoặc bớt độc, hoặc cũng có thể biến một chất thành một chất độc. (0,5đ)

-  Ta có thể dùng gan lợn vì lợn là loài động vật có vú có rất nhiều gen giống với các gen của người. (0,5 đ)

c) Tần số đột biến:

-   Tần số đột biến được tính bằng cách đếm số lượng khuẩn lạc trên đĩa thí nghiệm rồi trừ đi tổng số khuẩn lạc trên đĩa đối chứng. (0,5đ)

-  Đột biến do chất X tạo ra là các loại đột biến ngược phục hồi khả năng tổng hợp histidine. Loại đột biến này nhiều khả năng là đột biến thay thế nucleotid. (0,5đ)

d) 

-  Chủng vi khuẩn cần có thêm đột biến làm ức chế enzym sửa sai trong quá trình tổng hợp ADN. Nhờ vậy tần số đột biến sẽ gia tăng nên chúng ta dễ dàng phát hiện ra  các đột biến cho dù chất X có thể là tác nhân đột biến yếu. (0,5đ)

Câu 4. (2,0 điểm)
a) Hoạt động của yếu tố di truyền vận động có tác động đến hệ gen của sinh vật nhân thực như thế nào?

b) Nêu sự khác biệt về hậu quả đột biến đối với cơ thể động vật khi một yếu tố di truyền vận động chèn vào vùng điều hoà ở đầu một gen cấu trúc qui định một protein được biểu hiện ở giai đoạn phát triển phôi với trường hợp đột biến do yếu tố di truyền vận động chèn vào vùng mã hoá của gen cấu trúc đó.

TRẢ LỜI

a) Hoạt động của yếu tố di động tác động lên hệ gen sinh vật nhân thực:

- Yếu tố di truyền vận động có thể làm tăng số lượng bản sao của chúng nằm rải rác trong hệ gen cung cấp các vị trí xảy ra tái tổ hợp tương đồng dẫn đến các đột biến tái cấu trúc nhiễm sắc thể, tái tổ hợp các exon. (0,5 đ)

- Yếu tố di truyền vận động khi di chuyển có thể gây ra các đột biến gen gây ra các sản phẩm bất thường của gen hoặc gây sai sót trong biểu hiện của những gen nhất định (gen biểu hiện nhầm thời điểm, nhầm vị trí, hoặc biểu hiện quá mức khi chèn vào vùng điều hoà của gen). (0,25 đ)

- Yếu tố di truyền vận động cũng có thể chuyển các gen bình thường từ vị trí này sang vị trí khác trong hệ gen ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen. (0,25 đ)

b) Khác biệt:

- Khi yếu tố di truyền vận động chèn vào vùng mã hoá của một gen qui định tổng hợp chuỗi polypeptit thì chỉ gây ra sản phẩm bất thường hoặc không tạo ra sản phẩm và chỉ ảnh hưởng tới một số ít tính trạng. (0,5 đ)

- Khi yếu tố di truyền vận động chèn vào giữa vùng điều hoà có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng do nó làm cho gen biểu hiện nhầm thời điểm hoặc nhầm vị trí dẫn đến quái thai hoặc gây chết. Vì vậy hậu quả gây ra trong trường hợp này sẽ nguy hiểm hơn so với đột biến ở vùng cấu trúc, đặc biệt là đối với gen điều hoà mà sản phẩm của nó điều hoà hoạt động của hàng loạt gen khác. (0,5 đ)

Câu 5. (1,0 điểm)

Các nhà khoa học cho rằng một số intron có chức năng điều hoà hoạt động gen theo một trong 2 cách sau đây: (1) intron của gen trực tiếp tham gia điều hoà hoạt động gen và (2) intron trong ARN sơ cấp tham gia điều hoà hoạt động gen. Hãy giải thích cơ chế điều hoà hoạt động gen của intron trong 2 cách nêu trên.

TRẢ LỜI

- Intron của gen có thể chứa các trình tự tăng cường, khi nó liên kết với các yếu tố phiên mã sẽ làm tăng ái lực của ARN polymeraza với promoter và do vậy sẽ làm tăng cường mức độ phiên mã của gen. (0,5 đ)

- Nếu intron trong ARN sơ cấp có chức năng điều hoà hoạt động gen thì chỉ có thể theo cơ chế nó sẽ liên kết bổ sung được với một trình tự của promoter và do vậy ngăn cản quá trình phiên mã của gen. (0,5 đ).

Câu 6. (2,0 điểm)

Hãy mô tả ba cơ chế biến đổi cấu trúc của chất nhiễm sắc giúp điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân thực.
TRẢ LỜI

- Acetyl hoá và khử acetyl hoá các đuôi của protein histon: Đầu N của các protein histon thò ra từ các nucleosome có các axit amin lysine với gốc R tích điện dương có thể tương tác với các nucleosome khác hay với các đoạn ADN nối giữa các nucleosome. (0,5đ)

-  Khi bị acetyl hoá làm trung hoà điện tích, lysine bị giảm khả năng liên kết với gốc photphat trên ADN nên làm giãn xoắn phân tử ADN. Do vậy promoter của gen được bộc lộ ra nên dễ tiếp cận với ARN polymerase và được phiên mã. Hiện tượng khử acetyl dẫn đến bất hoạt gen. (0,5 đ)

- Methyl hoá và khử methyl hoá một số gốc cytosine trên ADN: Khi bị methyl hoá, chất nguyên nhiễm sắc sẽ thành dị nhiễm sắc  khiến gen bị bất hoạt, còn khi khử methyl thì sẽ ngược lại. (0,5 đ)

- Một số loại ARN ngắn (kích thước nhỏ-siARN) cũng tham gia vào điều hoà hoạt động gen thông qua tác động làm biến đổi chất nhiễm sắc. Ví dụ siARN được phiên mã ra từ trình tự ADN ở vùng tâm động của nhiễm sắc thể nấm men được biến đổi và kết hợp với các loại protein khác làm biến đổi vùng nguyên nhiễm sắc nhất định thành vùng dị nhiễm sắc dẫn đến bất hoạt các gen trong vùng đó. (0,5 đ)

Câu 7. (2,0 điểm)


Ở một loài côn trùng, gen A qui định màu thân còn gen B qui định hình dạng cánh. Cả hai gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể và khoảng cách giữa chúng là 10 cM.  Khi lai một con cái dị hợp tử có kiểu gen Ab//aB với một con đực có kiểu gen ab//ab người ta thu được đời con có kết quả như sau:

-  490 cá thể có kiểu gen Aabb có độ hữu thụ bình thường.

- 500 cá thể có kiểu gen aaBb bị bán bất thụ (độ hữu thụ bằng 50% so với bình thường).

- 4 cá thể có kiểu gen aabb có độ hữu thụ bình thường.

- 5 cá thể có kiểu gen AaBb bị bán bất thụ.

Cá thể mẹ trong phép lai trên có điều gì bất thường dẫn đến kết quả lai lại có sự khác biệt nhau về độ hữu thụ? Giải thích kết quả lai.

TRẢ LỜI

· Gen A qui định màu thân còn gen B qui định hình dạng cánh đều không liên quan gì đến khả năng sinh sản. Tuy nhiên, các cá thể đời con của phép lai lại khác biệt nhau về độ hữu thụ nên con mẹ có kiểu gen Ab//aB phải là cá thể chuyển đoạn dị hợp tử trong đó gen B đã chuyển sang nhiễm sắc thể không tương đồng khác. (0,5 đ)

- Khi cá thể cái chuyển đoạn dị hợp tử giảm phân, cặp nhiễm sắc thể chứa gen Ab bắt cặp với cặp nhiễm sắc thể không tương đồng khác thành hình chữ thập. (0,5 đ) 

- Sau giảm phân, chỉ giao tử nào chứa các nhiễm sắc thể bình thường hoặc các nhiễm sắc thể tham gia vào chuyển đoạn mới có sức sống. Vì vậy cá thể chuyển đoạn dị hợp thường bất thụ 50%. (0,5 đ)

-  Tần số hoán vị gen bị giảm đi so với bình thường (ít hơn 10cM) là do điểm đứt gẫy gây chuyển đoạn nhiễm sắc thể nằm gần với gen B. (0,5 đ)

Lưu ý: Xem hình vẽ bên dưới (thí sinh không nhất thiết phải vẽ hình nhưng phải mô tả đúng).
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Câu 8. (2,0 điểm) 

Tại sao trong việc xây dựng cây chủng loại phát sinh, việc dùng trình tự nucleotide có ưu thế hơn so với việc sử dụng trình tự axit amin? 

TRẢ LỜI


- ADN bền vững hơn nhiều so với protein. Các đoạn nhỏ ADN vẫn có thể tách chiết ra được từ các hoá thạch có tuổi cả triệu năm vẫn có thể dùng PCR khuếch đại thành công, còn đối với protein thì không thể tách chiết được từ hoá thạch có độ tuổi như vậy. (0,5 đ)


- Việc giải trình tự ADN có thể phát hiện ra được cả những đột biến yên lặng mà nếu phân tích trình tự axit amin thì không thể. (0,5 đ)

- Giá thành để giải trình tự ADN thấp hơn so với giải trình tự axit amin và thời gian cũng cần ít hơn. (0,5 đ)

- Giải trình tự axit amin không thể phát hiện ra các đột biến ở vùng điều hoà, intron cũng như các loại trình tự ADN không mã hoá khác cũng như các đột biến trong gen rARN và tARN. (0,5 đ)

Câu 9. (2,0 điểm)

    Trình bày ba nhóm phương pháp khác nhau giúp nhận biết sự có mặt của virut HIV ở người bệnh.

TRẢ LỜI

- Nhận biết trình tự nucleotit đặc hiệu trong vật chất di truyền của virut. Có nhiều cách khác nhau để nhận biết trình tự nucleotit đặc hiệu của virut HIV. Học sinh có thể trình bày một trong số các cách có thể có mà đúng vẫn được. Ví dụ tách chiết ARN từ mẫu bệnh phẩm, tiến hành điện di rồi thầm tách northern lên màng sau đó dùng các đoạn mồi đặc hiệu cho HIV thực hiện PCR ngược để tạo ra cADN. Đây là cách nhận biết hiệu quả nhất. (1,0 đ
-  Nhận biết enzym sao chép ngược của virut. Enzym saco chép ngược của virut có thể được tách chiết từ mẫu bệnh phẩm rồi nhận biết bằng kháng thể đơn dòng (0,5 đ)
-  Nhận biết các kháng nguyên của virut nhờ các kháng thể đặc hiệu. Các đặc tính kháng nguyên đặc hiệu của virut cũng có thể được nhận biết bằng các kháng nguyên đặc hiệu. (0,5 đ)
Câu 10. (1,5 điểm)
Ở một quần thể động vật sinh sản hữu tính, giới đực là dị giao tử, giới cái là đồng giao tử, có tần số alen A (gen liên kết với giới tính nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể X) ở giới đực là 0,8 và ở giới cái là 0,2. Các cá thể của quần thể giao phối ngẫu nhiên với nhau. Hãy tính tần số alen A ở giới đực và ở giới cái tại thế hệ thứ 3 và nêu công thức tổng quát tính tần số alen A của các con đực và của các con cái ở thế hệ thứ n.  

TRẢ LỜI
Tần số alen A ở các con đực tại thế hệ thứ 3 = 0,35 chính bằng tần số alen A ở các con cái của thế hệ mẹ (thế hệ thứ 2). Tần số alen của các con cái ở thế hệ thứ 3 = 0,425 = ½( tần số alen của các con cái ở thế hệ thứ 2 + tần số alen của các con đực ở thế hệ thứ 2). (1,0 đ)

Công thức tổng quát: Tại thế hệ thứ n ta có tần số alen ở các con đực là pb(n-1) và tần số alen ở các con cái tại thế hệ thứ n là p1/2[m (n-1) + b(n-1)] với m = mẹ, b = bố. (0,5 đ)

Câu 11. (2,0 điểm)
Để có thể cố định nitơ trong các nốt sần của cây đậu, vi khuẩn Rhizobium cần phải có điều kiện kỵ khí và phải cần một lượng lớn ATP. Tuy nhiên, cả tế bào rễ cây và vi khuẩn Rhizobium đều là loại hiếu khí. Hãy cho biết chọn lọc tự nhiên đã giải quyết mâu thuẫn này như thế nào thông qua các đặc điểm thích nghi ở cả cây đậu lẫn vi khuẩn Rhizobium để sự hỗ sinh giữa 2 loài có được như ngày nay? Giải thích. Biết rằng  tế bào của cây đậu có một loại protein được gọi là leghemoglobin có khả năng vận chuyển ôxi giống như hemoglobin ở động vật

TRẢ LỜI

- Tầng bao bọc bên ngoài nốt sần của rễ cây được lignin hoá khiến hạn chế sự khuếch tán của ôxi vào bên trong nốt sần. (0,5đ)

- Lượng ôxi trong nốt sần được hạn chế sao cho đủ đối với tế bào rễ cây và vi khuẩn hô hấp nhưng không ức chế enzym nitrogenase.(0,5đ)

- Vi khuẩn Rhizobium khi vào trong tế bào được bao bọc trong túi màng để hạn chế tiếp xúc với ôxi tạo điều kiện cho enzym nitrogenase cố định nitơ. (0,5đ)
- Tế bào rễ cây có một loại protein leghemoglobin liên kết với oxi làm giảm lượng ôxi tự do trong nốt sần, tạo điều kiện kị khí nhưng lại vận chuyển oxi và điều tiết lượng ôxi cho các tế bào vi khuẩn để hô hấp tổng hợp ATP cho quá trình cố định nitơ. (0,5đ)

Câu 12. (2,0 điểm)

Cá cái bảy màu (Poecilia reticulata) thường chọn bạn tình (cá đực) có màu da cam thẫm mà không chọn loại cá đực có màu da cam nhạt. Người ta bố trí thí nghiệm: để một bình thuỷ tinh nhỏ trong suốt (bình 1) trong đó có chứa các con cá đực có màu da cam nhạt cùng vài con cá cái vào trong góc của một bể cá lớn. Trong bể lớn này ở góc đối diện với bình 1, người ta đặt thêm một bình thuỷ tinh nhỏ trong suốt khác (bình 2) chỉ có các con cá đực có màu da cam thẫm. Sau đó, người ta thả các con cá cái vào bể cá lớn ở vị trí giữa bình 1 và bình 2, rồi quan sát xem các con cá cái mới thả sẽ di chuyển và tập trung xung quanh bình 1 hay bình 2. Kết quả là phần lớn các con cá cái di chuyển về phía bình 1 nơi có cá đực màu da cam nhạt. 

c) Tập tính lựa chọn bạn tình như vậy là loại tập tính gì và kiểu gen có qui định loại tập tính này hay không? Giải thích. 

b) Tại sao tiến hoá lại duy trì loại tập tính này? Nếu để cho các con cá cái di chuyển về phía bình 1 giao phối với các đực màu da cam nhạt trong bình 1, thì sự thành đạt sinh sản của các con cá cái sẽ như thế nào so với trường hợp cũng các con cá cái này được giao phối với các con cá đực có màu da cam thẫm? Giải thích
TRẢ LỜI

a) 

· Tập tính này là tập tính học tập bắt chước cách chọn bạn tình của cá cái khác. Đây là loại tập tính học tập. (0,25đ)

· Mặc dù là tập tính học tập nhưng vẫn do kiểu gen qui định. Kiểu gen qui định khả năng học tập của cá. (0,25 đ)
b)
· Tập tính chọn bạn tình do các kiểu gen qui định nên đã được chọn lọc tự nhiên chọn lọc và duy trì qua quá trình tiến hoá giúp tăng sự thành đạt sinh sản của cá cái. (0,25đ)

· Do vậy, khi cá cái nào có được khả năng học tập hành vi chọn bạn tình của cá cái khác trong tự nhiên thì cũng sẽ có nhiều khả năng chọn được đúng bạn tình giúp tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể con cái của chúng. (0,25 điểm)
· Trong thí nghiệm trên, vì cá cái có tập tính học tập cách chọn bạn tình nên đã khi các con cá cái bị nhốt chung với các đực trong bình thuỷ tinh trong suốt chúng nhầm tưởng rằng các con cái cùng lứa với chúng thích giao phối với cá đực nhạt màu vì vậy chúng cũng bị hấp dẫn bởi các con cá đực màu da cam nhạt. (0,5đ)

· Thực ra các con cá bị con người “đánh lừa”, do đó nếu cho chúng giao phối với các con cá đực màu da cam nhạt thì sự thành đạt sinh sản của cá cái cũng vẫn thấp hơn so với sự thành đạt sinh sản của chúng khi chúng giao phối với các con cá đực có màu da cam thẫm. Vì thực sự cá đực có màu da cam thẫm gián tiếp “giới thiệu ” cho các con cái kiểu gen “tốt”của mình. (0,5 điểm)
Câu 13. (2,0 điểm)

Điều hoà biểu hiện gen ở sinh vật nhân thực có thể thực hiện ở 3 mức độ: trước phiên mã, phiên mã, sau phiên mã. 

a) Loại gen nào thường được điều hoà ở mức độ trước phiên mã? Cho ví dụ và giải thích.

b) Các gen qui định protein điều hoà (biểu hiện gen của các gen khác) ở động vật có vú, thường được điều hoà biểu hiện ở mức độ nào trong 3 mức độ nêu trên là thích hợp nhất? Giải thích.

TRẢ LỜI

· Loại gen cần được điều hoà ở mức độ trước phiên mã thường là các gen mà sản phẩm của chúng rất cần cho tế bào với một số lượng lớn và thường xuyên được biểu hiện. Những gen này thường được lặp lại với một số lượng bản sao rất lớn trong hệ gen. (0,5đ) 

· Ví dụ: gen qui định tổng hợp rARN riboxom, hay qui định protein  histon. rARN rất cần và cần với một lượng rất lớn để tổng hợp protein. Histon là thành phần quan trọng để tổng hợp nên nhiễm sắc thể. (0,5đ)

· Mỗi gen cần được biểu hiện đúng thời điểm, đúng vị trí, đúng mức độ nếu không sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm cho cơ thể, đặc biệt là những gen được biểu hiện trong quá trình phát triển phôi thai. Nếu biểu hiện gen không đúng lúc đúng chỗ có thể gây ra các quái thai, thậm chí gây chết. (0,5đ)

· Các gen qui định protein điều hoà cần được điều hoà hoạt động một cách chính xác và tinh tế vì thế điều hoà sau phiên mã thường được tiến hoá “lựa chọn”. Lý do là vì điều hoà sau phiên mã có thể được điều khiển bằng mức độ bền vững của mARN nên tế bào có thể có nhiều cách khác nhau điều khiển thời gian tồn tại của mARN. Điều hoà biểu hiện gen ở mức độ phiên mã và trước phiên mã chỉ làm cho các gen được biểu hiện hay không biểu hiện hoặc biểu hiện nhiều hay ít một cách ổn định mà ít khi thay đổi. (0,5đ)

Câu 14. (2,0 điểm)

a) Hãy giải thích mối quan hệ giữa sản lượng sơ cấp với số lượng loài của một quần xã sinh vật thể hiện ở đồ thị dưới đây. 
[image: image5.png]56
foomg
o
e
n

2

Sintoong 5o cép




b) Hãy nêu một thí nghiệm kiểm định cách giải thích đối với trường hợp của câu (a)?

TRẢ LỜI 

a)  1,0 điểm

Sản lượng sơ cấp của quần xã do sinh vật sản xuất quyết định. Khi sinh vật sản xuất sinh trưởng mạnh khiến, sinh khối của chúng nhiều lên cung cấp thức ăn nhiều hơn cho các loài sinh vật tiêu thụ bậc 1 và các bậc tiếp theo phát triển mạnh. Trong trường hợp của đồ thị đã cho, khi sản lượng sơ cấp tăng đến một mức độ nhất định như trong đồ thị thì các loài ăn thực vật như các loài gặm nhấm có điều kiện phát triển mạnh dẫn đến phân hoá về khả năng cạnh tranh với nhau. Khi nguồn thức ăn dồi dào, loài nào có khả năng sinh sản mạnh, có ưu thế cạnh tranh hơn so với các loài khác sẽ trở nên có ưu thế và tăng số lượng quá mức dẫn đến cạnh tranh loại trừ với các loài khác khiến nhiều loài bị tiêu diệt làm giảm số lượng loài trong quần xã.

b) 1,0 điểm

Ta có thể khoanh vùng khu vực thí nghiệm rồi cung cấp phân bón giúp cho các loài thực vật trong khu thí nghiệm gia tăng sản lượng sơ cấp, sau đó theo dõi sự gia tăng về sản lượng sơ cấp cùng với sự tăng giảm số lượng loài gặm nhấm trong lô thí nghiệm cũng như ở lô đối chứng (không được bón phân). Nếu kết quả phù hợp như đồ thị thì cách giải thích đúng.

Câu 15. (2,5 điểm)

a) Tại sao một số loài côn trùng dường như không sinh sống ở một số sinh cảnh nhất định ngay cả khi điều kiện sống ở nơi đó phù hợp với chúng. Giải thích quá trình tiến hoá hình thành nên sự phân bố một cách giới hạn như vậy ở loài côn trùng này.

b) Tại sao sự phân mảnh nơi ở lại ảnh hưởng tới sự đa dạng sinh học của quần xã? Giải thích việc xây dựng các hành lang tự nhiên nhỏ lại là sự lựa chọn hợp lý cho việc bảo tồn đa dạng sinh học đối với trường hợp nơi ở bị chia phân mảnh

TRẢ LỜI

a) (1,0 điểm)

- Khi điều kiện sinh sống phù hợp với loài côn trùng nhưng chúng vẫn không sống ở vùng đó có thể là do chúng có được tập tính lựa chọn nơi ở. Một khi có nhiều nơi ở mà chúng có thể tồn tại và phát triển được thì chúng sẽ lựa chọn nơi ở tốt nhất. Do vậy tập tính của chúng là yếu tố hạn chế khu vực phân bố của loài. (0,5đ)

- Quá trình tiến hoá có thể diễn ra như sau: Ban đầu loài côn trùng này có thể sinh sống được ở nhiều nơi ở khác nhau do chúng có khả năng ăn và đẻ trứng trên nhiều loại cây khác nhau. Tuy nhiên, khi sinh sống trên mỗi loài cây thì sâu phải có được khả năng tiêu hoá được các chất của cây đó cũng như đề kháng được với sự tự vệ của cây. Vì năng lượng của sinh vật là có giới hạn nên nếu sống được trên nhiều loài cây khác nhau chúng phải tiêu tốn năng lượng nhiều hơn so với những cá thể chỉ có thể sống được ở trên một hoặc một số ít loài cây. Vì vậy, chọn lọc tự nhiên sẽ dần chọn lọc và giữ lại những cá thể có khả năng nhận biết những loài cây (nơi ở) có lợi nhất cho mình.  (0,5đ)

b) (1,5 điểm)

- Phân mảnh nơi ở là sự chia nhỏ nơi ở thành các vùng biệt lập nhau, nên tài nguyên tự nhiên không đủ cung cấp cho các loài sinh sống bình thường cũng như dẫn đến cạnh tranh gay gắt giữa các loài và trong nội bộ của loài khiến đa dạng loài giảm.(0,5đ)

- Sự phân chia nơi ở thành nhiều vùng nhỏ dẫn đến tạo ra nhiều vùng biên (vùng giáp ranh) hơn so với khi nơi ở lớn không bị phân mảnh. Tại vùng ráp ranh, điều kiện môi trường thay đổi khiến một số loài ở đó có được ưu thế trở thành loài chủ chốt phát triển lấn át các loài khác cũng như một số loài vốn sống ở trung tâm không thích nghi được với vùng biên sẽ bị chết đi khiến đa dạng loài bị suy giảm. (0,5đ)

- Việc xây dựng các hành lang nhỏ nối các khu cách li với nhau giúp các quần thể cách li trao đổi vốn gen cho nhau tránh hiện tượng cận huyết giúp duy trì sự đa dạng di truyền tránh cho quần thể rơi vào vòng xoáy tuyệt chủng. (0,5đ)
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